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Điện, Nước & Xăng Dầu Khí Đốt

24.1 0.9 0.0% 0

ĐC: Tòa Nhà Viện Dầu Khí,  167 Trung Kính, 

Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà 12.9 2.5 /5
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo TCRating NĐTNN %

15.3
--

9.9

Năm - VNDbn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 Ng. chốt Năm Cổ tức Đợt

2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 2,342 30/09/2021 2020 2% Cả năm

13.2 22.8 12.1 25.4 25.3 44.6 39.5 34.2 17.8 18/11/2020 2019 3% Cả năm

1,010 768 880 443 475 289 327 377 727

1.1 1.4 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8

12,186 12,229 13,031 13,414 13,668 13,958 14,284 14,661 15,870

6.5 6.5 6.2 6.8 9.6 8.9 8.2 7.0 5.0

8% 6% 7% 3% 4% 2% 2% 3% 5%

15% 10% 13% 10% 7% 6% 6% 7% 8%

11% 10% 10% 5% 4% 3% 3% 3% 5%

8% 7% 7% 4% 4% 2% 2% 2% 3%

0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5

1.3 1.3 1.7 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

4.2 4.7 6.5 2.5 2.9 1.4 1.6 1.7 2.7

2.0 2.0 1.5 2.6 4.5 4.9 4.6 4.4 3.2

95 97 98 145 144 120 128 128 128

25 30 29 30 26 21 22 22 22

0% 1% 9% 23% 39% 30% 32% 30% 25%

29,732 24,561 28,224 28,329 30,306 38,185 42,004 46,204 55,907

-17% 15% 0% 7% 26% 10% 10% 10%

6,194 5,218 5,668 4,245 3,938 4,256 4,590 5,399 7,590

2,365 1,799 2,061 1,038 1,112 678 765 884 1,702

-24% 15% -50% 7% -39% 13% 16% 51%

7,858 8,755 9,902 10,831 15,676 15,852 14,003 12,489 6,326

7,776 5,343 9,768 12,710 11,121 14,012 15,414 16,955 20,515

1,728 1,838 2,086 2,167 1,795 2,266 2,504 2,740 3,262

54,050 52,977 56,843 70,362 79,915 83,497 90,712 96,487 106,161

7,019 4,769 5,635 5,507 13,508 11,400 13,554 14,657 14,657

5,391 3,689 3,382 7,172 9,151 7,723 9,182 9,929 9,929

12,410 8,458 9,017 12,679 22,659 19,124 22,736 24,586 24,586

22,784 21,852 23,562 36,243 45,234 48,139 54,589 59,480 66,324

31,267 31,125 33,281 34,119 34,681 35,358 36,123 37,007 39,837

417 1,609 6,599 2,257 -3,477 -3,227 -7,923 -11,247 -18,887

7,602 6,707 1,506 -3,017 -4,517 -1,504 -5,002 -5,798 -5,797

Công ty con Peers Vốn hóa PB ROE BiênLNR Vay/VSH Div.Yld%

(81%)  Thủy điện Hủa Na POW 30,210 0.9 4% 4% 0.7 0%

(59%)  Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Top 100 27,868 1.8 14% 21% 1.4 0%

(51%)  Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt NamNgành 6,046 1.2 21% 30% 0.4 0%

(8%)  EVN Quốc Tế POW 30,093 0.9 4% 5% 1.3 0%

(6%)  Phát triển Đô thị Dầu khí PGV 21,346 1.5 -1% 0% 2.7 0%

(95%) Công Ty CP Thuỷ Điện Đakđrinh DNH 18,586 3.5 19% 43% 0.3 0%

(51%) CT Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Điện Lực Dầu KhíDTK 8,671 1.0 8% 5% 0.8 0%

Phân tích tài chính
Giải thích các chỉ tiêu tài chính

POW HOSE Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

16/05/2025 09:12 PM

Điện lực Dầu khí Việt Nam 30,210 116.4

TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) được thành lập vào năm 2007 theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN của Hội đồng quản trị TĐ Dầu khí Quốc gia Việt Nam. TCT hoạt 

động chính trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, kinh doanh, xuất nhập khẩu điện năng. TCT chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 07/2018. PV 

Power đang quản lý vận hành 7 Nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt là 4205 MW, gồm điện khí, than và thủy điện. Hàng năm PV Power cung cấp lên lưới điện Quốc 

gia khoảng 21 tỷ Kwh, chiếm 13-15% sản lượng điện thương phẩm Quốc gia, đứng vị trí thứ 2 sau TĐ Điện lực Việt Nam. PV Power được giao dịch trên thị trường 

UPCOM từ tháng 03/2018.
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Điện, Nước & Xăng Dầu Khí Đốt

24.1 0.9 12.9 0 Ngày cập nhật :16/05/2025

SL Cổ phiếu (tr)

PE

PB

EV/EBITDA

ROE

EPS (đ/cp)

BVPS (đ/cp)

2028

2,342

26.8

482

0.9

15,143

6.0

3%

Vị thế doanh nghiệp

Biên LN hoạt động PV Power đang quản lý vận hành 07 Nhà 

máy điện với tổng công suất lắp đặt là 

4.205 MW, gồm điện khí, than và thủy điện. 

Hàng năm, PV Power cung cấp lên lưới 

điện Quốc gia khoảng 21 tỷ Kwh, chiếm 13-

15% sản lượng điện thương phẩm Quốc 

gia, đứng vị trí thứ 2 sau TĐ Điện lực Việt 

Nam. Tất cả các nhà máy điện của PV 

Power đều sử dụng công nghệ tiên tiến và 

máy móc thiết bị từ các nhà cung cấp hàng 

đầu thế giới như Siemens, GE/Alstom, 

Toshiba… Sở hữu 04 nhà máy điện khí 

của PV Power là Nhà máy điện Cà Mau 

1&2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1&2 có 

công nghệ hiện đại, hiệu suất cao. Công 

suất lắp đặt của các nhà máy điện khí là 

2.700 MW. Các dự án điện khí của PV 

Power đã khấu hao gần xong, thời gian thu 

hồi vốn nhanh, giúp PV Power chi trả bớt 

lãi vay và giảm áp lực tài chính trong các 

năm tiếp theo. Tổng cty sở hữu dự án nhà 

máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 

4 - đây là 02 nhà máy sử dụng khí LNG 

nhập khẩu để sản xuất điện tại Việt Nam.

Biên LN ròng

Doanh thu/Tài sản

(Vay - Tiền)/VCSH

EBITDA

Vay NH/Vay DH

EBIT/Lãi vay

Vay/EBITDA

Tổng tài sản

Vay ngắn hạn

Vay dài hạn

Tổng vay

Tổng nợ

Ngày phải thu

Ngày tồn kho

7%

4%

Vốn CSH

Lợi nhuận sau thuế

% tăng trưởng

Tiền & ĐT NH

100,960

14,657

9,929

24,586

62,826

Khác (14.6%)

Cân đối vốn TDH

Free CashFlow

Cổ đông lớn

POW

TĐ Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (79.9%)

PYN Elite Fund (2.5%)

Norges Bank (1.3%)

Amersham Industries Limited (0.7%)

Hanoi Investments Holdings Limited (0.5%)

Vela SPC Ltd (0.5%)

Biên LN gộp

Phải thu KH

Hàng tồn kho

22

25%

50,824

10%

6,301

0.4

1.5

2.0

3.9

128

Capex/TSCĐ

Doanh thu thuần

1,128

28%

10,775

18,650

2,997

2%

0.5

% tăng trưởng

12.1

14.5

15.7

21.2

-167.4

18.6

38,135

-13,741

-5,085

PE

24.1
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9.9 Năm TL 2023 SL NV 2,065

2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q4 Tên & chức vụ Sở hữu

Thông số cơ bản Phạm Minh Đức (TBan KS) 0.0%

12% 14% 9% 6% 5% 11% 6% 8% 6% Vũ Huy An 0.0%

5% 9% 7% 3% 3% 7% 4% 6% 2% Lê Như Linh (TV HĐQT) 0.0%

1% 9% 7% 1% 1% 5% 4% 4% 2% Lê Như Linh (Tổng Giám đốc) 0.0%

4% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 4% Nguyễn Mạnh Tưởng 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 NGUYỄN XUÂN HÒA 0.0%

0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.1 1.4 1.3 Phan Ngọc Hiền 0.0%

1.7 1.7 1.3 1.1 1.4 0.8 0.6 1.2 1.5 Tô Ngọc Tuyết (TBan Kiểm toán nội bộ )0.0%

2.7 5.6 4.2 2.1 1.2 4.0 3.2 6.1 1.2 Hồ Công Kỳ 0.0%

2.1 1.6 1.6 1.8 2.2 2.6 2.7 3.4 4.5 Nguyễn Hữu Quý 0.0%

1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 Cty kiểm toán Năm

122 98 150 162 147 144 194 195 142 2024

37 29 25 26 31 30 28 31 26 2023

1% 3% 7% 12% 10% 64% 2% 64% 24% 2022

5,574 6,379 7,576 7,638 6,048 2,891 -209 -3,237 -4,963 2021

Kết quả kinh doanh

6,042 7,669 7,424 8,429 5,679 6,412 6,243 9,382 8,493

27% -3% 14% -33% 13% -3% 50% 40%

-6% -16% -16% 11% 32%

-5,339 -6,561 -6,745 -7,960 -5,373 -5,683 -5,866 -8,647 -7,954

703 1,108 679 469 307 728 377 735 540

-387 -420 -126 -207 -149 -297 -116 -195 -394

316 688 552 262 158 431 260 540 146

118 123 132 125 134 107 81 88 118

224 871 690 239 82 448 278 442 250

67 684 534 126 83 332 278 392 186

923% -22% -76% -34% 302% -16% 41% -53%

24% -51% -48% 211% -44%

Bảng cân đối kế toán

24,122 24,685 26,260 29,728 29,379 29,152 28,377 32,506 30,171

8,159 8,277 5,075 8,154 7,510 8,592 7,538 9,928 11,720

948 1,624 1,767 1,166 1,738 2,239 1,570 2,605 3,956

9,291 9,778 14,295 15,017 14,226 12,325 14,122 14,551 11,187

2,181 2,086 1,943 2,008 2,311 2,168 1,821 2,295 1,795

32,381 31,956 31,744 32,168 34,229 41,195 44,172 48,376 51,110

0 0 0 0 0 0 0 0 0

29,796 29,155 28,473 27,788 27,092 26,401 25,709 25,015 24,321

56,503 56,642 58,005 61,896 63,608 70,347 72,550 80,882 81,281

24,100 23,535 24,196 28,065 29,900 36,181 38,682 46,745 46,675 Giao dịch CĐ nội bộ

6,241 5,635 4,379 4,289 5,372 5,500 5,334 11,300 13,508

7,199 7,350 9,489 12,735 13,877 15,950 17,903 18,211 17,159

3,710 3,382 3,498 3,774 3,908 7,179 8,285 9,289 9,151

32,403 33,106 33,809 33,831 33,708 34,166 33,868 34,137 34,607

23,419 23,419 23,419 23,419 23,419 23,419 23,419 23,419 23,419

865 1,921 -1,594 3,149 -458 2,160 -2,435 2,255 -521

-403 -824 -336 -280 -1,091 -4,551 759 -6,832 -2,698

4,273 4,515 6,749 4,290 2,660 -1,457 -1,959 -1,365 -4,178

85 250 488 993 582 4,116 133 5,973 2,050

Vay cho WC (=I+R-P)

Capex

•18/04/25-Thông báo bổ nhiệm lại Kế toán 

trưởng

•18/04/25-Báo cáo thường niên năm 2024

•18/04/25-Đại gia' Nhà nước bắt tay Vingroup 

làm trạm sạc xe điện bất ngờ báo lãi quý 1 đạt 

78% kế hoạch cả năm
•15/04/25-Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh 

hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy điện Cà 

Mau 1&2
•01/04/25-Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2025

•10/10/18-CĐNB bán 10,000cp

•15/03/18-CĐNB bán 20,000cp

•01/04/25-Lợi nhuận năm 2024 của PV Power 

() giảm 134,6 tỷ đồng sau kiểm toán

•11/01/21-CĐNB bán 20,000cp

•31/12/20-CĐNB bán 50,000cp

•10/12/20-CĐNB bán 2,900cp

•21/06/19-CĐNB bán 10,000cp

QoQ %

Phải thu dài hạn

YoY %

Tài sản ngắn hạn

Từ HĐ Kinh doanh

Từ HĐ Đầu tư

Báo cáo quý

POW HOSE

30,210 116.4

Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Điện lực Dầu khí Việt Nam

Giải thích các chỉ tiêu tài chính

2.5

16/05/2025 09:12 PM

DELOITTE VIỆT NAM

Capex/Doanh thu

Cân đối vốn TDH

Điện, Nước & Xăng Dầu Khí Đốt

24.1 0.9 12.9 0
https://pvpower.vn

Tài sản NH/Nợ NHạn

Ngày phải thu DELOITTE VIỆT NAM

DELOITTE VIỆT NAM

DELOITTE VIỆT NAM

Ngày tồn kho

Quý - VNDbn

2%

7%

4%

0.1

1.3

/5

TCRating

2024Q3

Biên LN gộp

Biên LN hoạt động

Biên LN ròng

ROE

(Vay - Tiền)/VCSH

Tổng nợ/VCSH

Vay NH/Vay DH

EBIT/Lãi vay

Vay/EBITDA

Vay & nợ ngắn hạn

Phải trả người bán

Vay & nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Lưu chuyển tiền tệ

Tiền & tương đương

Hàng tồn kho

Tài sản dài hạn

Đầu tư ngắn hạn

Phải thu KH

Tổng nợ

Tài sản cố định

Tổng tài sản

Tin tức

•29/04/25-Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau 

thuế quý 1/2025 so với quý 1/2024

•25/04/25-Nghị quyết HĐQT về việc chấp 

thuận giao dịch với CTCP Dịch vụ bảo vệ An 

ninh Dầu khí Việt Nam
•24/04/25-Thông báo thay đổi nhân sự công ty

LN sau thuế

Giá vốn bán hàng

Lợi nhuận gộp

Chi phí hoạt động

LN hoạt động KD

Chi phí lãi vay

•24/04/25-Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2025

•22/04/25-ĐHĐCĐ PV Power Nhơn Trạch 3&4 

có lãi từ năm 2027, mảng trạm sạc dự kiến 

đóng góp doanh thu không nhỏ

LN trước thuế

-35%

7%

-5,765

396

Doanh thu thuần

QoQ %

YoY %

5%

33

27%

-4,056

6,061

1.3

1.3

3.5

0.9

166

1%

380%

31,375

296

-169

127

96

547

0

24,320

80,692

46,050

18,105

12,608

3,150

11,355

2,339

49,318

1,663

5,099

-2,095

-4,411

34,642

11,181

8,781

23,419
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

15.3
--

9.9 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Dòng tiền (-2Y) Dòng tiền (-1Y) Dòng tiền (YTD)

Điện lực Dầu khí Việt Nam 30,210 116.4

Phân tích Bridge

POW HOSE Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày
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Điện, Nước & Xăng Dầu Khí Đốt

24.1 0.9 12.9 0

ĐC: Tòa Nhà Viện Dầu Khí,  167 Trung Kính, 

Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, 2.5
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

15.3
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9.9 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Tỷ trọng tài sản Tỷ trọng nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

Cấu trúc tài sản Cấu trúc nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Vốn lưu động Cấu trúc bảng cân đối kế toán

Tài sản

Nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Phân tích Bảng cân đối kế toán
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tỷ/ngày
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9.9 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Kết quả kinh doanh lũy kế năm 2025 Doanh thu thuần

Đơn vị: tỷ đồng Tăng trưởng

Cao nhất: 9,382 tỷ đồng

Doanh thu thuần 30,180    8.0% Trung bình: 6,918 tỷ đồng

Thấp nhất: 5,679 tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng

Lợi nhuận gộp 1,948      -10.8%

EBITDA 3,891      -7.6%

Hiệu quả kinh doanh

Lợi nhuận hoạt động 1,073      -23.5%

Lợi nhuận sau thuế 1,252      16.4%

Kết quả kinh doanh quý gần nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Phân tích Kết quả kinh doanh
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Xếp hạng doanh nghiệp (TCRating)

Thay đổi giá 3 tháng

Thay đổi giá 1 năm

Beta

Alpha

Mô hình kinh doanh 0 3.3 Định giá 3.3 2.8

Hiệu quả hoạt động 1.4 2.4 Phân tích kỹ thuật 0 1.2

Sức khỏe tài chính 3.8 3.7 Sức mạnh giá (RS) 0 2.6

Chỉ số định giá

Định giá P/E (lần) Định giá P/B (lần)

Định giá theo chỉ số cơ bản So sánh doanh nghiệp cùng ngành

P/E P/B EV/EBITDA Mã Đánh giá % VNI 1M KLGD Beta P/E

Thị trường VNIndex 14.6        1.8          20.4        GAS 2.6 0.9% -4% .2M 0.6 15.1

Ngành Điện, Nước & Xăng Dầu Khí Đốt 17.8        1.7          9.7          REE 3.1 0.8% -4% .3M 1.2 17.1

GAS 15.1        2.6          10.2        POW 2.9 0.0% 4% 2.1M 1.3 24.4

REE 17.1        1.8          11.6        PGV 2.2 -0.3% -3% .0M 0.7 -24.8

POW 24.4        1.0          10.4        DNH 2.9 0.0% 13% .0M 0.0 23.9

DNH 23.9        4.1          16.1        VSH 2.8 0.0% -2% .0M 0.0 27.9

VSH 27.9        2.7          11.0        BWE 2.5 0.2% -3% .0M 0.7 15.4

Hệ số trung bình (lần) 23.9        2.6          11.0        DTK 2.8 2.3% 0% .0M 0.1 13.1

Tài chính công ty (đồng) (685)        18,068    603         HND 2.6 0.8% -1% .0M 0.2 15.2

Giá trị CP theo từng p.p định giá (đồng) (16,372)   46,977    6,633      QTP 2.7 0.7% -3% .0M 0.2 9.6

Giá trị cổ phiếu (đồng)

Điện lực Dầu khí Việt Nam 30,210 116.4

Điện, Nước & Xăng Dầu Khí Đốt

24.1 0.9 12.9 2.5 0

ĐC: Tòa Nhà Viện Dầu Khí,  167 Trung 

Kính, Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố 

Xếp hạng và Định giá
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POW HOSE Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

TCRating
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Tín hiệu kỹ thuật Tổng hợp Các đường trung bình động

Mua 1 Mua 1 Mua 0

Tr.Tính 7 Tr.Tính 7 Tr.Tính 0

Bán 4 Bán 16 Bán 12

Bán Bán mạnh Bán mạnh

Tín hiệu kỹ thuật Các đường trung bình động

Tên Giá trị Lực M/B Tên Giá trị Lực M/B Tên Hàm đơn Hàm mũ

RSI 45.0        Tr.Tính WPR (20.0)      Tr.Tính MA5 11.9        Bán 11.8        Bán

STOCHK 80.0        Tr.Tính CCI (30.3)      Tr.Tính MA10 11.9        Bán 11.9        Bán

STOCHRSI_FASTK -         Bán ROC (1.7)        Tr.Tính MA20 11.9        Bán 11.9        Bán

MACD (0.1)        Bán SAR 11.9        Bán MA50 12.2        Bán 12.0        Bán

MACD Histogram (0.1)        Bán ULTOSC 79.7        Mua MA100 12.0        Bán 12.1        Bán

ADX 22.9        Tr.Tính BB WIDTH 0.1          Tr.Tính MA200 12.2        Bán 12.2        Bán

Số lượng NĐT quan tâm Giao dịch nước ngoài Giá vs MA(5) & MA(20)

Giá vs Bollinger Band Sức mạnh giá (RS) & KLGD MACD

STOCH(14,3) RSI(14) ADX(14)

Tổng hợp tín hiệu kỹ thuật
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 16/05/2025 09:12 PM

POW HOSE
Vốn hóa 

tỷ
GTGD 

tỷ/ngày

Điện lực Dầu khí Việt Nam 30,210 116.4

Tổng hợp các tín hiệu kỹ thuật, theo từng khung thời gian, bảng dưới đây giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện trạng thái lực cung (bán) và cầu (mua) hiện tại đối với cổ phiếu 

đang xem: Mua mạnh, Mua, Trung tính, Bán hoặc Bán mạnh.

TCRating
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Điện, Nước & Xăng Dầu Khí Đốt

24.1 0.9 12.9 2.5 0

ĐC: Tòa Nhà Viện Dầu Khí,  167 Trung 

Kính, Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
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